
 
 CÔNG BÁO/Số 331 + 332/Ngày 20-02-2025 41 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 18/2025/NĐ-CP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2025 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực liên quan đến  
hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực 
liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực, bao gồm: 

1. Khoản 6 Điều 44 về biện pháp bảo đảm, chất lượng điện năng của Bên mua 
điện trong Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt; điều kiện 
giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.  

2. Khoản 7 Điều 48 về ghi chỉ số đo điện năng.  

3. Khoản 5 Điều 53 về các tình huống cấp bách đe dọa nghiêm trọng đến khả 
năng bảo đảm cung cấp điện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động 
điện lực, sử dụng điện tại Việt Nam. 
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Chương II 
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG, ĐIỀU KIỆN 
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH  

SINH HOẠT, GHI CHỈ SỐ ĐO ĐIỆN NĂNG 

 

Điều 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện 

1. Bên mua điện là khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình 
quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên theo đăng ký tại hợp đồng mua bán điện 
có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp 
đồng mua bán điện có hiệu lực. Trường hợp sản lượng điện tiêu thụ bình quân 
đăng ký tại hợp đồng mua bán điện thấp hơn mức này, nhưng sản lượng điện 
tiêu thụ thực tế bình quân 12 tháng gần nhất từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên, 
bên mua điện có trách nhiệm phối hợp với bên bán điện sửa đổi, bổ sung hợp 
đồng mua bán điện đã ký để bổ sung nội dung về bảo đảm thực hiện hợp đồng 
và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng sửa đổi, 
bổ sung có hiệu lực. Hằng năm, bên bán điện và bên mua điện thỏa thuận giá trị 
thực hiện bảo đảm hợp đồng phù hợp với sản lượng điện bình quân sử dụng 
thực tế trong 12 tháng trước liền kề. 

2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng do các bên mua điện và bên bán điện 
thỏa thuận trong phạm vi dải giá trị từ 10 đến 15 ngày tiền điện, được tính trên cơ 
sở sản lượng điện tiêu thụ bình quân tháng đăng ký trong hợp đồng mua bán điện 
hoặc sản lượng điện tiêu thụ thực tế bình quân 12 tháng gần nhất và giá điện năng 
giờ bình thường được áp dụng.  

3. Biện pháp, hình thức, hiệu lực bảo đảm, quyền và nghĩa vụ trong việc bảo 
đảm hợp đồng do các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng mua bán điện; khuyến 
khích việc thực hiện biện pháp bảo lãnh qua ngân hàng. 

4. Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện không áp dụng đối 
với trường khách hàng sử dụng điện với mục đích cấp điện cho trụ sở làm việc của 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 
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Điều 4. Trách nhiệm bảo đảm chất lượng điện năng của bên mua điện ngoài 
mục đích sinh hoạt 

1. Bên mua điện có trách nhiệm bảo đảm các thiết bị sử dụng điện của mình 
đáp ứng yêu cầu về chất lượng điện năng theo quy chuẩn về kỹ thuật điện do Bộ 
trưởng Bộ Công Thương ban hành. 

2. Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh có trạm điện riêng hoặc có công suất 
sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên trong 3 chu kỳ ghi chỉ số đo điện năng liên tiếp 
có trách nhiệm: 

a) Đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng 
điện với bên bán điện; 

b) Đảm bảo hệ số cosφ ≥ 0,9 tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện trong điều kiện 
hệ thống điện đảm bảo chất lượng điện năng theo Quy định của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương. Trường hợp hệ số cosφ < 0,9, bên mua điện phải mua thêm công 
suất phản kháng trên hệ thống điện của bên bán điện theo quy định tại Điều 5 Nghị 
định này; 

c) Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về sóng hài, dao động điện áp, nhấp nháy 
điện áp theo Quy định về hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện 
năng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 

3. Trường hợp bên mua điện có khả năng phát công suất phản kháng lên hệ 
thống điện và bên bán điện có nhu cầu mua công suất phản kháng, hai bên có thể 
thỏa thuận việc mua, bán công suất phản kháng thông qua hợp đồng. 

4. Trường hợp bên mua điện có yêu cầu chất lượng điện năng cao hơn quy 
định của Bộ Công Thương, bên mua điện và bên bán điện có thể thỏa thuận và quy 
định cụ thể về yêu cầu chất lượng điện năng trong hợp đồng mua bán điện. 

Điều 5. Việc thực hiện mua, bán công suất phản kháng 

1. Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh có trạm điện riêng hoặc có công suất 
sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40 kW trở lên và có hệ số 
công suất cosφ < 0,9 phải mua công suất phản kháng. Phương pháp xác định hệ số 
công suất cosφ được quy định tại khoản 2 Điều này. 

Trường hợp bên mua điện có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng 
mua bán điện dưới 40 kW nhưng có công suất sử dụng điện thực tế cực đại 
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từ 40 kW trở lên trong 3 chu kỳ ghi chỉ số công tơ liên tiếp thì bên mua điện thuộc đối 
tượng phải mua công suất phản kháng kể từ chu kỳ ghi chỉ số kế tiếp của 3 chu kỳ ghi 
chỉ số trên. Bên mua điện có trách nhiệm thỏa thuận lại hợp đồng mua bán điện với 
bên bán điện để thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. 

2. Hệ số công suất cosφ dùng để xác định việc mua công suất phản kháng của 
bên mua điện được tính trên cơ sở số liệu đo đếm được tại công tơ đo đếm điện 
năng trong một chu kỳ ghi chỉ số công tơ theo quy định tại mục 1 Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định này.  

3. Trường hợp bên mua điện ký một Hợp đồng cho nhiều công tơ đo đếm điện 
tại một địa điểm được cấp chung cùng một đường dây thì điện năng tác dụng là 
tổng sản lượng điện năng tác dụng của các công tơ và điện năng phản kháng là 
tổng sản lượng điện năng phản kháng của các công tơ. 

4. Trường hợp bên mua điện có sử dụng điện cho các mục đích khác chung với 
mục đích sản xuất, kinh doanh thì việc xác định hệ số công suất cosφ như sau: 

a) Khi có công tơ đo đếm riêng cho phần điện năng sử dụng để sản xuất, kinh 
doanh thì chỉ áp dụng mua công suất phản kháng đối với phần điện năng sử dụng 
cho mục đích này; 

b) Khi không có công tơ đo đếm riêng cho phần điện năng sử dụng để sản 
xuất, kinh doanh mà chỉ có công tơ đo đếm điện năng chung, nếu hệ số công suất 
cosφ < 0,9 thì bên mua điện phải mua công suất phản kháng cho phần điện năng sử 
dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh. Phần điện năng sử dụng cho mục đích 
sản xuất, kinh doanh được xác định trên cơ sở sản lượng điện năng đo đếm chung 
trừ đi sản lượng điện năng sử dụng cho mục đích khác được tính toán căn cứ công 
suất sử dụng và thời gian sử dụng của các thiết bị điện phục vụ mục đích khác do 
hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện. 

5. Tiền mua công suất phản kháng là số tiền bên mua điện phải trả cho bên bán 
điện để bù đắp các khoản chi phí phát sinh thêm do bên mua điện sử dụng quá 
lượng công suất phản kháng quy định được tính theo công thức quy định tại mục 2 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

6. Bên mua điện phải thanh toán tiền mua công suất phản kháng cùng kỳ với 
tiền mua điện năng tác dụng. Việc xử lý nợ tiền mua công suất phản kháng được 
thực hiện như xử lý nợ tiền mua điện năng tác dụng. 
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7. Trường hợp bên bán điện không đảm bảo chất lượng điện theo quy định của 
Bộ Công Thương thì bên mua điện không phải mua công suất phản kháng khi hệ 
số công suất cosφ < 0,9.  

Điều 6. Điều kiện giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt  

1. Tổ chức, cá nhân khi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục 
đích sinh hoạt phải bảo đảm các điều kiện sau:  

a) Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên mua điện là người đại diện theo 
pháp luật hoặc theo ủy quyền của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng;  

b) Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên bán điện là người đại diện theo 
pháp luật hoặc theo ủy quyền của đơn vị bán lẻ điện đáp ứng nhu cầu của Bên mua 
điện thực hiện giao kết hợp đồng; 

c) Chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng bảo đảm điều kiện có hiệu lực 
của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp người mất 
năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực 
hành vi dân sự là chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng; 

d) Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung giao kết 01 hợp 
đồng thì chủ thể giao kết hợp đồng của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung 
ký hợp đồng và có văn bản ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng 
phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp 
dụng theo quy định của pháp luật về điện lực. Việc ủy quyền thực hiện theo quy 
định của pháp luật về dân sự;  

đ) Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể giao kết hợp 
đồng của bên mua điện là chủ sở hữu nhà ở hoặc người thuê nhà được chủ sở hữu 
nhà ở ủy quyền bằng văn bản. Trong đó, chủ sở hữu nhà ở có cam kết thanh toán 
tiền điện trong trường hợp người thuê nhà được ủy quyền chủ thể giao kết hợp 
đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện; 

e) Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ 
được giao kết 01 hợp đồng. 

2. Bên mua điện lập hồ sơ đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ 
mục đích sinh hoạt bằng văn bản giấy hoặc hình thức thông điệp dữ liệu có giá trị 
như văn bản theo quy định của pháp luật, gửi 01 bộ hồ sơ tới bên bán điện trong 
trường hợp bằng văn bản giấy. Hồ sơ đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện bao 
gồm các giấy tờ, tài liệu sau đây: 
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a) Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt; 

b) Số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền 
của bên mua điện do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập. Trong trường hợp 
không tra cứu được trên Cơ sở dữ liệu quốc gia thì sử dụng bản sao của thẻ căn 
cước hoặc thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy xác 
nhận thông tin về cư trú của người đại diện bên mua điện có thông tin về cư trú 
của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc một trong số các giấy tờ sau: Giấy 
chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (trên đất 
đã có nhà ở); quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà; hợp đồng thuê nhà có 
thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu, quản lý, 
sử dụng địa điểm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở lên để đăng ký mua điện. 

3. Bên bán điện phải thực hiện giao kết hợp đồng và cấp điện cho bên mua 
điện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày các bên đáp ứng quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Ghi chỉ số đo điện năng 

1. Đối với việc mua bán điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, bên bán điện ghi 
chỉ số đo điện năng mỗi tháng 01 lần vào ngày ấn định do hai bên thỏa thuận trong 
hợp đồng mua bán điện, trừ trường hợp bất khả kháng có nguy cơ mất an toàn cho 
người lao động quy định trong hợp đồng mua bán điện. Cho phép dịch chuyển thời 
điểm ghi chỉ số đo điện năng trước hoặc sau 01 ngày so với ngày ấn định hoặc dịch 
chuyển theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện. 

2. Đối với việc mua bán điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt, bên mua điện 
và bên bán điện được phép thỏa thuận số lần ghi chỉ số đo điện năng trong tháng. 
Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, việc ghi chỉ số đo điện năng được quy 
định căn cứ vào sản lượng điện tiêu thụ bình quân đăng ký trong hợp đồng mua 
bán điện như sau: 

a) Dưới 50.000 kWh/tháng, ghi chỉ số một lần trong một tháng; 

b) Từ 50.000 đến 100.000 kWh/tháng, ghi chỉ số hai lần trong một tháng; 

c) Trên 100.000 kWh/tháng, ghi chỉ số ba lần trong một tháng. 

3. Trong trường hợp sản lượng điện tiêu thụ thực tế bình quân của bên mua 
điện cho mục đích ngoài sinh hoạt trong ba tháng gần nhất vượt quá hoặc thấp hơn 
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các ngưỡng tiêu thụ tương ứng với số lần ghi chỉ số đang áp dụng theo quy định tại 
điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, bên bán điện và bên mua điện có 
quyền thỏa thuận để điều chỉnh số lần ghi chỉ số đo điện năng. 

4. Đối với bên mua điện sử dụng điện năng ít hơn 15 kWh/tháng, chu kỳ ghi 
chỉ số đo điện năng do hai bên thỏa thuận. 

5. Đối với việc mua bán buôn điện, việc ghi chỉ số đo điện năng do hai bên 
thỏa thuận trong hợp đồng. 

6. Bên bán điện phải bảo đảm tính chính xác của chỉ số đo điện năng đã ghi. 
 

Chương III 
TÌNH HUỐNG CẤP BÁCH ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG  

ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO ĐẢM CUNG CẤP ĐIỆN 
 

Điều 8. Các tình huống cấp bách đe dọa nghiêm trọng đến khả năng bảo 
đảm cung cấp điện 

1. Xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tình trạng mất cân bằng công suất giữa 
nguồn điện và phụ tải điện dẫn tới phải ngừng, giảm mức cung cấp điện được Đơn 
vị điều độ hệ thống điện quốc gia xác định trong các Phương thức vận hành hệ 
thống điện.  

2. Xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu sản lượng điện năng đáp ứng 
cho phụ tải điện dẫn tới phải ngừng, giảm mức cung cấp điện được Đơn vị điều độ 
hệ thống điện quốc gia xác định trong các Phương thức vận hành hệ thống điện.  

3. Các tình huống mất khả dụng nguồn điện, sự cố hệ thống truyền tải điện, 
tăng trưởng đột biến của nhu cầu phụ tải dẫn đến tình trạng mất cân bằng công suất 
giữa nguồn điện và phụ tải điện. 

 
Chương IV 

HIỆU LỰC THI HÀNH 
 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

2. Các quy định về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy 
định tại Điều 11 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo quy 
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định tại Điều 8 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và quy định về bảo đảm thực hiện 
hợp đồng mua bán điện, chất lượng điện năng, ghi chỉ số công tơ điện quy định tại 
Điều 12, Điều 15 và Điều 17 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

3. Đối với các hợp đồng mua bán điện đã được ký kết trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết. 
Đối với những khách hàng đã thực hiện bảo đảm hợp đồng theo quy định tại Nghị 
định số 137/2013/NĐ-CP thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 
này thì có quyền đề nghị bên bán điện sửa đổi hợp đồng mua bán điện theo quy 
định tại Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

[daky] 
]Bùi Thanh Sơn 
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Phụ lục 
CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT COSφ  

VÀ TIỀN MUA CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 
(Kèm theo Nghị định số 18/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ) 

 

1. Hệ số công suất cosφ được xác định theo công thức sau: 

22
qP

p

AA

A
Cos

+
=ϕ  

Trong đó: 
Ap: Điện năng tác dụng trong chu kỳ ghi chỉ số công tơ (kWh); 
Aq: Điện năng phản kháng nhận về trong chu kỳ ghi chỉ số công tơ là lượng 

công suất phản kháng tiêu thụ bởi các thiết bị điện trong khoảng thời gian giữa hai 
lần ghi chỉ số công tơ (kVArh). 

2. Tiền mua công suất phản kháng được tính theo công thức sau: 
 
Trong đó: 
Tq: Tiền mua công suất phản kháng (chưa có thuế giá trị gia tăng);  
Tp: Tiền mua điện năng tác dụng (chưa có thuế giá trị gia tăng); 
k: Hệ số bù đắp chi phí do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất phản 

kháng quy định (%), được xác định theo bảng sau:  
Hệ số công suất Cosϕ k (%) Hệ số công suất Cosϕ k (%) 

Từ 0,9 trở lên 0 0,74 21,62 
0,89 1,12 0,73 23,29 
0,88 2,27 0,72 25 
0,87 3,45 0,71 26,76 
0,86 4,65 0,7 28,57 
0,85 5,88 0,69 30,43 
0,84 7,14 0,68 32,35 
0,83 8,43 0,67 34,33 
0,82 9,76 0,66 36,36 
0,81 11,11 0,65 38,46 
0,8 12,5 0,64 40,63 
0,79 13,92 0,63 42,86 
0,78 15,38 0,62 45,16 
0,77 16,88 0,61 47,54 
0,76 18,42 0,6 50 
0,75 20 Dưới 0,6 52,54 

%kTT pq ×=


